
TT Họ và Tên Điện thoại Đơn vị thực tập Lớp Chi chú

1 Lê Duy Phú 337498085 Điện lực Can Lộc - Công ty Điện lực Hà Tĩnh K13CĐCN

1 A Đông 332547999 Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ 20t tại Quảng Nam K13CHTĐ4

1 Châu Quốc An 901989335 Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN K13CĐCN

1 Phùng Hửu Hào 976714341 Công ty cổ phần dệt may Huế K13CHTĐ3

1 Nguyễn Phan Quốc Chí 384226777 Công ty cổ phần dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư K13CHTĐ1

1 Trần Thái Tân 364846162 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại ROYAL HUY K13CHTĐ1

1 Nguyễn Cảnh Việt Toàn 905354292 Công ty cổ phần du lịch Gia Lai K13CHTĐ3

1 Nguyễn Đức Hòa 777950263 Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Thái Hưng Thịnh K13CHTĐ1

1 Trang Ngọc Quyết 981739134 Công ty cổ phần năng lượng SAVINA K13CHTĐ4 LT

1 Phạm Duy Ngọc 369786683 Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung K13CĐCN

2 Đỗ Huỳnh Quốc Dân 967404274 Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung K13CĐCN

1 Nguyễn Phương Nam 337463971 Công ty cổ phần nhựa miền Trung K13CĐCN

2 Phạm Đức Anh Tuấn 379958537 Công ty cổ phần nhựa miền Trung K13CĐCN

3 Lê Văn Vỹ 775479528 Công ty cổ phần nhựa miền Trung K13CĐCN
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1 Nguyễn Đại Thiện 379345545 Công ty cổ phần SQ Việt Nam K13CHTĐ3

2 Phạm Thanh Quang 389145069 Công ty cổ phần SQ Việt Nam K13CHTĐ3

1 Lê Ngân 334054443 Công ty cổ phần than điện Nông Sơn TKV K13CHTĐ1

1 Đặng Minh Nhựt 355636644 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình K13CHTĐ1

1 Nguyễn Văn Tài 388145186 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh K13CHTĐ3

2 Nguyễn Trọng Tín 772186119 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh K13CHTĐ3

1 Nguyễn Khắc Chương 387143030 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu K13CHTĐ4 LP

2 Trần Phương Nam 987087784 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu K13CHTĐ4 LP

1 Đặng Mậu Thiên 372863246 Công ty cổ phần tự động Đại Nam K13CĐCN LP

2 Phạm Công Thịnh 382644888 Công ty cổ phần tự động Đại Nam K13CĐCN LP

3 Lê Anh Vũ 776622375 Công ty cổ phần tự động Đại Nam K13CĐCN

4 Nguyễn Hoàng Nghĩa 905007235 Công ty cổ phần tự động Đại Nam K13CĐCN

1 Nguyễn Công Trạch 329005008 Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật công nghệ Quảng Nam K13CHTĐ2

1 Nguyễn Viết Thọ 794235332 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Chuẩn Phát K13CĐCN

2 Hà Đức Như Ý 935512573 Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Chuẩn Phát K13CĐCN

1 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 339730552 Công ty thủy điện Quảng Trị K13CHTĐ2

2 Trà Lê Vũ 333644722 Công ty thủy điện Quảng Trị K13CHTĐ2

1 Huỳnh Tấn Khải 347554733 Công ty thủy điện Yaly K13CĐCN

2 Nguyễn Quang Thành 394399151 Công ty thủy điện Yaly K13CĐCN
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3 Ngô Thanh Vương 828253316 Công ty thủy điện Yaly K13CHTĐ4

1 Lê Vĩnh Quốc 706116132 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shores K13CHTĐ2

1 Bùi Minh Điều 964597667 Công ty TNHH điện công nghiệp, điện lạnh Minh Gia K13CHTĐ3

1 Trần Ngọc Long 982665551 Công ty TNHH Điện XEKAMAN 3 K13CHTĐ2

1 Đặng Trọng Cường 395660655 Công ty TNHH FDEVN K13CHTĐ2

1 Nguyễn Việt Dũng 357560163 Công ty TNHH Gia Nghi K13CHTĐ1

1 Võ Thanh Vinh 976167109 Công ty TNHH khách sạn ROSEMARY K13CHTĐ2

2 Nguyễn Duy Nhân 931328897 Đã mất do tai nạn giao thông K13CHTĐ2

1 Trần Chí Phong 346779772 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

2 Bùi Tấn Đạt 367707617 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

3 Trương Tấn Lộc 383903344 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

4 Huỳnh Minh Hiếu 392865351 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

5 Nguyễn Quốc Khánh 988909841 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

6 Võ Thành Nhân 162947070 Công ty TNHH kỹ thuật năng lượng Việt K13CHTĐ4

1 Nguyễn Văn Hoài Vui 814831265 Công ty TNHH kỹ thuật Sơn Thịnh Phát K13CĐCN

1 Bùi Thành Sơn 776908919 Công ty TNHH MTV Minh Khánh Trung K13CHTĐ1

1 Nguyễn Tấn Phục 935883953 Công ty TNHH MTV điện Nguyễn Gia K13CHTĐ1 LT

1 Lê Công Lên 346157576 Công ty TNHH MTV Khánh Hào - Quảng Ngãi K13CHTĐ4

2 Đoàn Ngọc Duy 396323569 Công ty TNHH MTV Minh Khánh Trung K13CHTĐ1
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1 Mai Tiến Khoa 763625203 Công ty TNHH MTV Phúc Ngọc Hùng K13CHTĐ4

1 Lê Minh Quang 934708523 Công ty TNHH MTV Phước Thịnh Palm Garden Resort K13CHTĐ3

1 Nguyễn Văn Tây 392808455 Công ty TNHH MTV sản xuất kính ô tô Chu Lai - Trường Hải K13CĐCN

1 Nguyễn Trung Tính 332186217 Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Nguyễn Hoàng Phát K13CĐCN

2 Nguyễn Thanh Dũng 377060706 Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Nguyễn Hoàng Phát K13CĐCN

3 Nguyễn Đăng Quân 762296539 Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Nguyễn Hoàng Phát K13CĐCN

1 Nguyễn Quốc Bảo 976753776 Công ty TNHH nông hải sản Minh Tân K13CHTĐ2 LP

1 Trần Quang Lỉnh 336593182 Công ty TNHH sản xuất linh kiện nhựa THACO K13CĐCN

1 Phạm Hoàng Vương 327206621 Công ty TNHH Thái Bình K13CĐCN

1 Trần Hữu Ái 363307010 Công ty TNHH thương mại may Kim Anh K13CĐCN

1 Hoàng Lộc 985079036 Công ty TNHH Triệu Sơn K13CHTĐ3

1 Nguyễn Quốc Toàn 398911260 Công ty TNHH xây lắp điện Trịnh Duyệt K13CHTĐ3

1
Khuất Quang 
Hoàng

Vinh 395450803 Công ty truyền tải Điện 3 K13CHTĐ1

1 Trương Công Đức 359105544 Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Thanh Bình K13CĐCN

1 Lữ Đức Thành 794546468 Đội truyền tải điện Kon Tum K13CHTĐ2

1 Đỗ Tấn Tài 352301233 Đội truyền tải điện Sơn Hà - Truyền tải điện Quảng Ngãi K13CHTĐ4

2 Ngô Công Tỉnh 389045890 Đội truyền tải điện Sơn Hà - Truyền tải điện Quảng Ngãi K13CHTĐ4

3 Hồ Xuân Chương 395502724 Đội truyền tải điện Sơn Hà - Truyền tải điện Quảng Ngãi K13CHTĐ4

1 Nguyễn Bình Minh Huy 359349858 Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất K13CHTĐ3
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2 Lê Văn Ngữ 961512731 Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất K13CHTĐ4

3 Nguyễn Văn Dũng 384846555 Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất K13CHTĐ4

1 Trương Dực Đức 346724572 Nhà máy thủy điện Ia Grai 3 K13CHTĐ2

1 Lê Đình Vĩ 818042071 Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ K13CĐCN

1 Võ Bảo Lập 334254326 Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân K13CHTĐ3

1 Lê Quốc Thắng 334875252 Điện lực Trung tâm Nha Trang K13CHTĐ1

1 Mai Văn Vương 336998996 Điện lực An Nhơn K13CHTĐ3 LP

2 Trần Đức Anh 376915821 Điện lực An Nhơn K13CHTĐ3

3 Lê Tuấn Vũ 334877837 Điện lực An Nhơn K13CHTĐ4

4 Vũ Minh Hiếu 357307555 Điện lực Phù Cát K13CHTĐ1

5 Thái Thành Công 349131323 Điện lực Quy Nhơn K13CHTĐ3

1 Phan Đình Hùng 945050217 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột K13CHTĐ4

2 Thái Khắc Duy Khánh 165827822 Điện lực Buôn Hồ K13CHTĐ1

3 Tôn Thất Nhật Thắng 326499998 Điện lực Ea Hleo K13CHTĐ4

4 Trần Minh Đức 345549111 Điện lực Krông Bông K13CĐCN LT

5 Nguyễn Văn Mạnh 372832504 Điện lực Krông Bông K13CHTĐ3

6 Võ Văn Sinh 979720956 Điện lực Krông Bông K13CHTĐ2

7 Nguyễn Hữu Tuệ 349573838 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột K13CHTĐ4

8 Hồ Ngọc Thành 357770202 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột K13CHTĐ4
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9 Trần Kim Danh 989256646 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột K13CHTĐ4

1 Trần Quốc Tuấn 968269802 Điện lực Chư Păh K13CHTĐ4

2 Trần Phong Vũ 333061576 Điện lực Đăk Đoa K13CHTĐ3

3 Trần Văn Hóa 979817334 Điện lực Đăk Đoa K13CHTĐ3

4 Nguyễn Đức Thọ 395761159 Điện lực Ia Grai K13CHTĐ4

1 Phạm Lê Quốc Chính 354277990 Điện lực Đức Thọ K13CHTĐ3

2 Hoàng Đình Phố 357096138 Điện lực Kỳ Anh K13CHTĐ3

1 Tạ Quang Tuấn 395207564 Điện lực Đăk Hà K13CHTĐ2

2 Hoàng Nguyễn Thế Hiển 966075574 Điện lực TP Kon Tum K13CHTĐ2

3 Đào Huy Chức 982928455 Điện lực TP Kon Tum K13CHTĐ3 LT

4 Trần Việt Long 372747750 Điện lực TP Kon Tum K13CHTĐ4

1 Huỳnh Duy Khôi 333966714 Điện lực Sơn Hòa K13CHTĐ3

2 Hồ  Ngọc Minh Huy 396632805 Điện lực Sông Hinh K13CHTĐ2 LT

3 Nguyễn Xuân Hóa 354099117 Điện lực Tuy Hòa K13CHTĐ1

1 Nguyễn Tuấn Anh 164248606 Điện lực Đồng Hới K13CHTĐ1

2 Võ Hoàng Anh 968816578 Điện lực Đồng Hới K13CHTĐ3

3 Đinh Hữu Thành 355773773 Điện lực Đồng Hới K13CHTĐ2

4 Phan Thanh Hưng 779126004 Điện lực Lệ Thủy K13CHTĐ2

5 Trần Duy Thực 796209108 Điện lực Lệ Thủy K13CHTĐ2
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6 Võ Quang Thắng 934751777 Điện lực Lệ Thủy K13CHTĐ2

7 Lương Quốc Hưng 825685493 Điện lực Tuyên Hóa K13CHTĐ3

1 Lê Văn Toàn 795765619 Điện lực Đại Lộc K13CHTĐ1

2 Lê Ngọc Nhiều 905336364 Điện lực Đại Lộc K13CHTĐ2

3 Phan Vũ Thanh Hùng 342621769 Điện lực Đại Lộc K13CHTĐ4

4 Nguyễn Phước Thảo 705136823 Điện lực Điện Bàn K13CHTĐ1

5 Võ Phước Công Danh 794218428 Điện lực Điện Bàn K13CHTĐ2

6 Phan Thanh Hiếu 904243495 Điện lực Điện Bàn K13CHTĐ2

7 Trần Đăng 989907372 Điện lực Điện Bàn K13CHTĐ2 LP

8 Hôih Dần 327975089 Điện lực Đông Giang K13CHTĐ1

9 A Viết Táo 373676704 Điện lực Đông Giang K13CHTĐ1

10 Pơ Long Lệ 985135481 Điện lực Đông Giang K13CHTĐ3

11 Lê Văn Tiến 328406060 Điện lực Đông Giang K13CHTĐ4

12 Nguyễn Viết Phi 367217486 Điện lực Đông Giang K13CHTĐ4

13 Trần Văn Hà 792033461 Điện lực Duy Xuyên K13CHTĐ1 LP

14 Nguyễn Văn Nam 705978140 Điện lực Duy Xuyên K13CHTĐ2

15 Trần Cao Thành 702469958 Điện lực Duy Xuyên K13CHTĐ3

16 Nguyễn Trọng Nhân 767340245 Điện lực Duy Xuyên K13CHTĐ3

17 Uông Văn Phấn 395141378 Điện lực Hiệp Đức K13CHTĐ2
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18 Trần Văn Phước 779595596 Điện lực Hiệp Đức K13CHTĐ2

19 Phan Công Hướng 799383153 Điện lực Hiệp Đức K13CHTĐ2

20 Nguyễn Mạnh Thảo 339015301 Điện lực Hiệp Đức K13CHTĐ3

21 Nguyễn Đặng Hoài Linh 395435434 Điện lực Hội An K13CHTĐ1

22 Trần Trị An 904756343 Điện lực Hội An K13CHTĐ2

23 Nguyễn Tiến Dũng 944784047 Điện lực Hội An K13CHTĐ2

24
Nguyễn Văn 
Trường

Thịnh 388219652 Điện lực Hội An K13CHTĐ3

25 Lê Nho Huy Hoàng 353302363 Điện lực Quế Sơn K13CHTĐ1 LP

26 Phạm Sỹ Khoa 397482525 Điện lực Quế Sơn K13CHTĐ1

27 Nguyễn Thanh Ý 372909355 Điện lực Tam Kỳ K13CHTĐ1

28 Võ Ngọc Linh 329340132 Điện lực Tam Kỳ K13CHTĐ2

29 Võ Văn Dần 336143931 Điện lực Thăng Bình K13CHTĐ1

30 Huỳnh Đức Tâm 336185372 Điện lực Thăng Bình K13CHTĐ1

31 Nguyễn Văn Trung 971335141 Điện lực Thăng Bình K13CHTĐ2

32 Đỗ Thành Lưu 384795533 Điện lực Tiên Phước K13CHTĐ1

1 Huỳnh Thanh Văn 339897231 Điện lực Đức Phổ K13CHTĐ1

2 Đặng Văn Chính 365487629 Điện lực Đức Phổ K13CHTĐ1

3 Phạm Tiên Huy 397166345 Điện lực TP Quảng Ngãi K13CHTĐ2

1 Nguyễn Văn Đạt 395690022 Điện lực Cam Lộ K13CHTĐ1
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2 Hạ Ngọc Ái 817784436 Điện lực Đông Hà K13CHTĐ4

3 Nguyễn Công Trình 977864794 Điện lực Hải Lăng K13CHTĐ1

4 Đoàn Quang Hiếu 775445024 Điện lực Triệu Phong K13CHTĐ1

5 Nguyễn Ngọc Hải 374400066 Điện lực Triệu Phong K13CHTĐ3

6 Phan Bá Khánh Ngọc 949833045 Điện lực Triệu Phong K13CHTĐ3

1 Mai Văn Nhật Tiến 782142287 Điện lực Nam Sông Hương K13CHTĐ2

2 Lê Phú Quốc 366868782 Điện lực Phú Lộc K13CHTĐ1

1 Thi Nguyễn Anh Thắng 768573552 Điện lực Hòa Vang K13CHTĐ2

2 Nguyễn Quang Hiệp 795980315 Điện lực Hòa Vang K13CHTĐ3

3 Hồ Văn Nguyên 813296403 Điện lực Thanh Khê K13CHTĐ1

4 Nguyễn Văn Quang 979611634 Điện lực Thanh Khê K13CHTĐ1

5 Nguyễn Văn Châu 329020066 Điện lực Thanh Khê K13CHTĐ3

6 Đỗ Minh Nam 817579243 Điện lực Thanh Khê K13CHTĐ3

Dương Quốc Kiệt 348595695 Tại Trường K13CHTĐ3 LP


